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Thực hiện Quyết định số 138/QĐ-SGD&ĐT ngày 13/01/2023 của Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù đổng 

(HKPĐ) tỉnh Hòa Bình lần thứ IX năm 2023; Kế hoạch số 114/KH-SGD&ĐT 

ngày 13/01/2023 của Sở GD&ĐT về Tổ chức và tham gia các hoạt động Giáo dục 

thể chất năm 2023;  

Sở GD&ĐT Thông báo kết quả tổ chức HKPĐ tỉnh Hòa Bình lần thứ IX 

năm 2023, cụ thể như sau: 

I. Thông tin chung 

1. Thời gian tổ chức các môn thi đấu: Từ 15/02/2023 đến 29/10/2023. 

2. Số lượng môn thi đấu: Tổ chức 12/12 môn thi đấu trong chương trình 

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hòa Bình lần thứ IX năm 2023, bao gồm: Bóng đá (TH, 

THCS, THPT), Cầu lông, Vovinam, Điền kinh, Bóng chuyền, Bóng rổ, Đá cầu, 

Karate, Bơi, Bóng bàn, Đẩy gậy và Thể dục Aerobic. 

3. Số lượng vận động viên tham gia: Tổng số có 3.234 vận động viên tham 

dự HKPĐ tỉnh Hòa Bình lần thứ IX năm 2023 (10 phòng GD&ĐT huyện, thành 

phố, 35 trường THPT, 11 trường PT DTNT, trường PT Liên cấp Sao Mai và 

trường PT thực hành CLC Nguyễn Tất Thành). 

II. Kết quả cụ thể 

1. Giải Bóng đá học sinh Tiểu học, THCS và Nữ THPT 

1.1. Thời gian tổ chức: Từ 15/02/2023 đến 21/02/2023. 

1.2. Địa điểm: Sân vận động Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trường Cao đẳng 

Sư phạm Hoà Bình. 

1.3. Số lượng: Có 33 đơn vị, trường học tham gia, gồm: 10 phòng GD&ĐT 

huyện, thành phố, 08 trường PTDTNT THCS&THPT, 13 trường THPT, Trường 

PT Thực hành CLC Nguyễn Tất Thành và Trường PTLC Sao Mai. 

1.4. Kết quả cụ thể: 

- Khối Tiểu học:  

+ Giải nhất Phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi.  

   + Giải nhì: Phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc.  

+ Giải ba: Phòng GD&ĐT: TP. Hoà Bình và huyện Cao Phong 
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- THCS khối phòng GD&ĐT:  

+ Giải nhất: Phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc.  

+ Giải nhì: Phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn.  

+ Giải ba: Phòng GD&ĐT huyện: Kim Bôi và Tân Lạc.  

- THCS khối trường DTNT:  

+ Giải nhất: trường phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Cao Phong.  

+ Giải nhì: trường phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Lạc Thuỷ. 

+ Giải ba: trường phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Lạc Sơn và trường 

phổ thông DTNT THCS&THPT Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn. 

- Khối Nữ THPT:  

+ Giải nhất: Trường THPT Lũng Vân,  

+ Giải nhì: Trường phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Cao Phong. 

+ Giải ba: Trường THPT Đoàn Kết và trường THPT Quyết Thắng. 

2. Giải Cầu lông 

2.1. Thời gian tổ chức: Từ 01/3/2023  đến 05/3/2023. 

2.2. Địa điểm tổ chức: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hòa Bình. 

2.3. Số lượng: Có 23 đơn vị, trường học tham gia, gồm: 08 phòng GD&ĐT 

huyện, thành phố, 05 trường PTDTNT THCS&THPT, 09 trường THPT và Trường 

PT Thực hành CLC Nguyễn Tất Thành. 

2.4. Kết quả toàn đoàn: 

- Khối phòng GD&ĐT:  

+ Giải nhất: Phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi,  

+ Giải nhì: Phòng GD&ĐT huyện Lương Sơn. 

+ Giải ba: Phòng GD&ĐT huyện Yên Thuỷ và Phòng GD&ĐT TP.Hoà Bình 

- Khối THPT:  

+ Giải nhất: trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ,. 

+ Giải nhì: trường THPT Lương Sơn. 

+ Giải ba: trường THPT Công Nghiệp và trường THPT 19/5. 

3. Giải Vovinam 

3.1. Thời gian tổ chức: Từ 13/3/2023 đến 16/3/2023. 

3.2. Địa điểm tổ chức: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hòa Bình. 

3.3. Số lượng: Có 15 đơn vị, trường học tham gia, gồm: 05 phòng GD&ĐT 

huyện, thành phố và 10 trường THPT. 
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3.4. Kết quả toàn đoàn: 

- Khối phòng GD&ĐT:  

+ Giải nhất: Phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi. 

+ Giải nhì: Phòng GD&ĐT huyện Lương Sơn. 

+ Giải ba: Các phòng GD&ĐT: huyện Yên Thuỷ và thành phố Hoà Bình.  

- Khối THPT:  

+ Giải nhất: Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. 

+ Giải nhì: Trường THPT Lương Sơn. 

+ Giải ba: trường THPT Công Nghiệp và trường THPT 19/5. 

4. Giải Điền kinh  

4.1. Thời gian tổ chức: Từ 25/3/2023 đến 29/3/2023. 

4.2. Địa điểm tổ chức: Sân vận động tỉnh Hòa Bình. 

4.3. Số lượng: Có 31 đơn vị, trường học tham gia, gồm: 10 phòng GD&ĐT 

huyện, thành phố, 03 trường PTDTNT THCS&THPT, 18 trường THPT và Trường 

PT Thực hành CLC Nguyễn Tất Thành. 

4.4. Kết quả toàn đoàn: 

- Khối phòng GD&ĐT:  

+ Giải nhất: Phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn. 

+ Giải nhì: Phòng GD&ĐT thành phố Hoà Bình. 

+ Giải ba: Phòng GD&ĐT các huyện: Lương Sơn và Kim Bôi.  

- Khối THPT:  

+ Giải nhất: trường THPT Nam Lương Sơn. 

+ Giải nhì: trường THPT Quyết Thắng. 

+ Giải ba: Các trường THPT: Tân Lạc và Đoàn Kết. 

5. Giải Bóng chuyền 

5.1. Thời gian tổ chức: Từ 05/4/2023 đến 09/4/2023. 

5.2. Địa điểm tổ chức: Nhà Văn hoá huyện Kim Bôi. 

5.3. Số lượng: Có 18 đơn vị, trường học tham gia, gồm: 06 phòng GD&ĐT 

huyện, thành phố, 03 trường PTDTNT THCS&THPT, 08 trường THPT và Trung 

tâm GDTX tỉnh. 

5.4. Kết quả cụ thể: 

- Khối phòng GD&ĐT:  

+ Giải nhất phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi. 

+ Giải nhì: Phòng GD&ĐT huyện Yên Thuỷ. 

+ Giải ba: Phòng GD&ĐT các huyện: Lương Sơn và Lạc Sơn.  
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- Khối THPT:  

+ Giải nhất: trường THPT Cộng Hoà. 

+ Giải nhì: trường THPT Sào Báy. 

+ Giải ba: Các trường THPT: 19/5, Kim Bôi và Bắc Sơn. 

6. Giải Bóng rổ  

6.1. Thời gian tổ chức: Từ 17/4/2023 đến 20/4/2023. 

6.2. Địa điểm tổ chức: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hoà Bình. 

6.3. Số lượng: Có 11 đơn vị, trường học tham gia, gồm: 04 phòng GD&ĐT 

huyện, thành phố, 01 trường PTDTNT THCS&THPT, 06 trường THPT. 

6.4. Kết quả cụ thể: 

- Khối phòng GD&ĐT:  

+ Giải nhất: Phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi. 

+ Giải nhì: Phòng GD&ĐT thành phố Hoà Bình. 

+ Giải ba: Phòng GD&ĐT các huyện: Lương Sơn và Lạc Sơn.  

- Khối THPT:  

+ Giải nhất: trường THPT Công Nghiệp. 

+ Giải nhì: trường THPT 19/5. 

+ Giải ba: Các trường THPT: Kim Bôi và chuyên Hoàng Văn Thụ. 

7. Giải Đá cầu 

7.1. Thời gian tổ chức: Từ 24/4/2023 đến 28/4/2023. 

7.2. Địa điểm tổ chức: Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. 

7.3. Số lượng: Có 15 đơn vị, trường học tham gia, gồm: 05 phòng GD&ĐT 

huyện, thành phố, 02 trường PTDTNT THCS&THPT, 07 trường THPT và Trường 

PT Thực hành CLC Nguyễn Tất Thành. 

7.4. Kết quả toàn đoàn: 

- Khối phòng GD&ĐT:  

+ Giải nhất: phòng GD&ĐT huyện Lương Sơn. 

+ Giải nhì: Phòng GD&ĐT huyện Cao Phong. 

+ Giải ba: Các phòng GD&ĐT: huyện Kim Bôi và thành phố Hoà Bình.  

- Khối THPT:  

+ Giải nhất: trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. 

+ Giải nhì: trường THPT Công Nghiệp. 

+ Giải ba: trường: THPT Lương Sơn và trường PTDTNT THCS&THPT Tân 

Lạc. 
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8. Giải Karatedo 

8.1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 06-09/5/2023. 

8.2. Địa điểm tổ chức: Trường THPT Lương Sơn. 

8.3. Số lượng: Có 11 đơn vị, trường học tham gia, gồm: 03 phòng GD&ĐT 

huyện, thành phố, 01 trường PTDTNT THCS&THPT, 06 trường THPT và Trung 

tâm GDTX tỉnh. 

8.4. Kết quả toàn đoàn: 

- Khối phòng THCS:  

+ Giải nhất: phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn. 

+ Giải nhì: Phòng GD&ĐT huyện Lương Sơn. 

+ Giải ba: Phòng GD&ĐT thành phố Hoà Bình và trường PT DTNT 

THCS&THPT huyện Lương Sơn.  

- Khối THPT:  

+ Giải nhất: trường THPT Lương Sơn. 

+ Giải nhì: trường PT DTNT THCS&THPT huyện Lương Sơn. 

+ Giải ba: Các trường THPT: Tân Lạc và Đại Đồng. 

9. Giải Bơi  

9.1. Thời gian tổ chức: Từ 15/5/2023 đến 17/5/2023. 

9.2. Địa điểm tổ chức: Bể bơi Trung tâm hoạt động TTN tỉnh Hòa Bình. 

9.3. Số lượng: Có 16 đơn vị, trường học tham gia, gồm: 07 phòng GD&ĐT 

huyện, thành phố, 02 trường PTDTNT THCS&THPT, 06 trường THPT và Trường 

PT Thực hành CLC Nguyễn Tất Thành. 

9.4. Kết quả toàn đoàn: 

- Khối phòng GD&ĐT:  

+ Giải nhất: phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn. 

+ Giải nhì: phòng GD&ĐT huyện Yên Thuỷ. 

+ Giải ba: Các phòng GD&ĐT: thành phố Hoà Bình và huyện Kim Bôi. 

- Khối THPT:  

+ Giải nhất: trường THPT Quyết Thắng. 

+ Giải nhì: trường THPT Công Nghiệp. 

+ Giải ba: Các trường THPT: Đại Đồng và Lũng Vân.  

10. Giải Bóng bàn 

10.1. Thời gian tổ chức: Từ 20/9/2023 đến 24/9/2023. 

10.2. Địa điểm tổ chức: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hòa Bình. 
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10.3. Số lượng: Có 17 đơn vị, trường học tham gia, gồm: 07 phòng GD&ĐT 

huyện, thành phố, 02 trường PTDTNT THCS&THPT, 07 trường THPT và Trường 

PT Thực hành CLC Nguyễn Tất Thành. 

10.4. Kết quả toàn đoàn: 

- Khối THCS:  

+ Giải nhất: phòng GD&ĐT thành phố Hoà Bình. 

+ Giải nhì: phòng GD&ĐT huyện Yên Thuỷ. 

+ Giải ba: trường PT DTNT THCS&THPT huyện Kim Bôi và phòng 

GD&ĐT huyện Kim Bôi. 

- Khối THPT:  

+ Giải nhất: trường THPT Công Nghiệp. 

+ Giải nhì: trường THPT Đà Bắc. 

+ Giải ba: Các trường THPT: 19/5 và Lạc Thuỷ B.  

11. Giải Thể dục Aerobic 

11.1. Thời gian tổ chức: Từ 24/10/2023 đến 26/10/2023. 

11.2. Địa điểm tổ chức: Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. 

11.3. Số lượng: Có 13 đơn vị, trường học tham gia, gồm: 07 phòng GD&ĐT 

huyện, thành phố, 05 trường THPT và Trường PT liên cấp Sao Mai. 

11.4. Kết quả toàn đoàn: 

- Khối phòng GD&ĐT:  

+ Giải nhất: phòng GD&ĐT huyện Lương Sơn. 

+ Giải nhì: Phòng GD&ĐT thành phố Hoà Bình. 

+ Giải ba: Phòng GD&ĐT các huyện: Yên Thủy và Kim Bôi.  

- Khối THPT:  

+ Giải nhất: trường THPT Lương Sơn. 

+ Giải nhì: trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. 

+ Giải ba trường THPT Tân Lạc và trường THPT Lạc Thuỷ. 

12. Giải Đẩy gậy 

12.1. Thời gian tổ chức: Từ 24/10/2023 đến 28/10/2023. 

12.2. Địa điểm tổ chức: Trường THPT Ngô Quyền. 

12.3. Số lượng: Có 31 đơn vị, trường học tham gia, gồm: 09 phòng GD&ĐT 

huyện, thành phố, 08 trường PTDTNT THCS&THPT, 13 trường THPT và Trung 

tâm GDTX tỉnh Hoà Bình. 

12.4. Kết quả toàn đoàn: 
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- Khối THCS:  

+ Giải nhất: phòng GD&ĐT huyện Lạc Sơn. 

+ Giải nhì: trường PT DTNT THCS&THPT Ngọc Sơn. 

+ Giải ba: trường PTDTNT THCS&THPT huyện Lạc Sơn và phòng GD&ĐT 

huyện Lương Sơn. 

- Khối THPT:  

+ Giải nhất: trường THPT Ngô Quyền. 

+ Giải nhì: trường THPT Mường Bi. 

+ Giải ba: Các trường THPT: Đoàn Kết và Quyết Thắng. 

13. Giải Bóng đá học sinh nam THPT 

13.1. Thời gian tổ chức: Từ 24/10/2023 đến 29/10/2023. 

13.2. Địa điểm tổ chức: Sân vận động Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình. 

13.3. Số lượng: Có 10 trường học tham gia, gồm: 09 trường THPT và trường 

PT Liên cấp Sao Mai. 

13.4. Kết quả cụ thể:  

+ Giải nhất: trường THPT Công Nghiệp. 

+ Giải nhì: trường THPT Lương Sơn. 

+ Giải ba: Các trường THPT: Ngô Quyền và Mường Chiềng. 

III. Kết quả toàn đoàn (tính điểm) theo Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh 

Hòa Bình lần thứ IX năm 2023 

1. Khối Phòng GD&ĐT 

TT Đơn vị Tổng điểm Xếp hạng Xếp loại Ghi chú 

1 Phòng GD&ĐT TP.Hòa Bình 1310 1 Xuất sắc  

2 Phòng GD&ĐT Lương Sơn 1136 2 Xuất sắc  

3 Phòng GD&ĐT Kim Bôi 1107 3 Xuất sắc  

4 Phòng GD&ĐT Lạc Sơn 1083 4 Khá  

5 Phòng GD&ĐT Yên Thủy 909 5 Khá  

6 Phòng GD&ĐT Đà Bắc 438 6 Khá  

7 Phòng GD&ĐT Lạc Thuỷ 204 7 Khá  

8 Phòng GD&ĐT Tân Lạc 203 8   

9 Phòng GD&ĐT Cao Phong 196 9   

10 Phòng GD&ĐT Mai Châu 153 10   
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2. Khối trường THPT 

TT Đơn vị Tổng điểm Xếp hạng Xếp loại Ghi chú 

1 THPT Lương Sơn 593 1 Xuất sắc  

2 THPT Công Nghiệp 397 2 Xuất sắc  

3 THPT Tân Lạc 303 3 Xuất sắc  

4 THPT chuyên Hoàng Văn Thụ 283 4 Xuất sắc  

5 THPT 19/5 282 5 Xuất sắc  

6 THPT Quyết Thắng 280 6 Khá  

7 THPT Nam Lương Sơn 255 7 Khá  

8 THPT Cù Chính Lan 182 8 Khá  

9 THPT Đoàn Kết 182 8 Khá  

10 THPT Ngô Quyền 173 10 Khá  

11 THPT Mường Bi 171 11 Khá  

12 PT DTNT THPT tỉnh 151 12 Khá  

13 THPT Đà Bắc 148 13   

14 THPT Đại Đồng 129 14   

15 THPT Lũng Vân 121 15   

16 THPT Sào Báy 112 16   

17 THPT Lạc Thuỷ B 107 17   

18 THPT Cộng Hoà 93 18   

19 THPT Mường Chiềng 90 19   

20 THPT Yên Thuỷ B 88 20   

21 THPT Kim Bôi 87 21   

22 THPT Lạc Sơn 78 22   

23 THPT Kỳ Sơn 75 23   

24 THPT Lạc Thuỷ A 61 24   

25 THPT Bắc Sơn 42 25   

26 THPT Thạch Yên 35 26   

27 THPT Cao Phong 25 27   

28 THPT Thanh Hà 24 28   

29 THPT Mai Châu B 22 29   

30 THPT Lạc Long Quân 22 29   

31 THPT Lạc Thuỷ C 20 31   

32 THPT Mai Châu 18 32   

33 THPT Yên Hoà 18 32   

34 THPT Yên Thuỷ A 13 34   

35 THPT Phú Cường 2 35   

36 THPT Yên Thuỷ C 0 36   
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3. Khối trường phổ thông DTNT 

TT Đơn vị Tổng điểm Xếp hạng Xếp loại Ghi chú 

1 DTNT THCS&THPT Lương Sơn 323 1 Xuất sắc  

2 DTNT THCS&THPT Kim Bôi 147 2 Xuất sắc  

3 DTNT THCS&THPT Ngọc Sơn 128 3 Xuất sắc  

4 DTNT THCS&THPT Tân Lạc 125 4 Khá  

5 DTNT THCS&THPT Lạc Sơn 123 5 Khá  

6 DTNT THCS&THPT Đà Bắc 112 6 Khá  

7 DTNT THCS&THPT Yên Thuỷ 84 7 Khá  

8 DTNT THCS&THPT B Mai Châu 73 8   

9 DTNT THCS&THPT Cao Phong 68 9   

10 DTNT THCS&THPT Lạc Thuỷ 32 10   

11 DTNT THCS B Đà Bắc 30 11   

12 DTNT THCS&THPT Mai Châu 0 12   

 

4. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh: Tham gia 03 môn thi, đạt tổng 

cộng 59 điểm. 

5. Trường Phổng thông Liên cấp Sao Mai: Tham gia 04 môn thi, đạt tổng 

cộng 74 điểm. 

6. Trường Phổ thông thực hành CLC Nguyễn Tất Thành: Tham gia 07 

môn thi, đạt tổng cộng 28 điểm. 

Sở GD&ĐT thông báo kết quả thi đấu các môn của HKPĐ tỉnh lần thứ IX, 

năm 2023 đến các đơn vị, trường học.  

* Mọi thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ đ/c Đinh Ngọc Hùng, chuyên 

viên phòng Chính trị tư tưởng và GDTX,CN Sở GD&ĐT, điện thoại: 0988465299, 

02183.854036. Email: p.cttt@hoabinh.edu.vn./. 

    
Nơi nhận:  

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị, trường học trực thuộc; 

- Trường PT liên cấp Sao Mai; 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, CTTT&GDTXCN(ĐNH04). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Minh 
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